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DANH SÁCH DỰ KIẾN CẢNH BÁO HỌC KỲ 2&HÈ NĂM HỌC 2022-2023
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ST
T MASV Họ và tên Lý do TCTL Điểm 

TBHK 2,3
Điểm TBHK 

1
Lớp sinh 

hoạt Tên cố vấn học tập Số điện thoại 
sinh viên

Kiến nghị, đề xuất 
của Khoa Có đơn MH 

Nợ
Có 

ĐKHP Nợ HP Đề xuất của 
PĐTĐH Ghi chú

1 18520227 Tưởng Thành Long Nợ học phí KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định #REF! Đã hoàn thành chương 

trình học

2 18520515 Vũ Cát Nợ học phí KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định #REF! Đã hoàn thành chương 

trình học

3 18520666 Nguyễn Phạm Đức Duy Nợ học phí KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định #REF! Đã hoàn thành chương 

trình học

4 18521238 Nguyễn Hoài Phong Nợ học phí KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x #REF! Đã hoàn thành chương 

trình học

10 18520014 Nguyễn Trần Hữu Đăng
Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  -Đóng học phí trể - 2023-03-14

102 0 0.29 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định

Nợ : 4090000

11 18520150 Nguyễn Minh Tân Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 142 0 6.37 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 0

12 18520239 Phan Hồng Quân Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 140 0 8.9 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định Nợ : 0

13 18520415 Lương Tiến Sang
Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  -Đóng học phí trể - 2023-03-14

141 0 9 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã hoàn thành 
CT, thiếu CCAV. Đề 
nghị giảm XLHV 
cho SV.

x

Nợ : 0

14 18520418 Thạch Bảo Trọng Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3 33 0.76 0.26 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 

qui định Nợ : 900000

15 18520663 Nguyễn Anh Duy Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 137 2.98 4.36 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 1410000

16 18520736 Hà Minh Hiệu Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 133 0.17 2.67 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 4700000

17 18521254 Nguyễn Đức Phúc Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3 132 0 5.18 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 

qui định x Nợ : 0

18 18521455 Trần Phú Thoại Bị Cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp 
< 4 117 3.69 3.72 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 

qui định x Nợ : 4700000

19 18521671 Nguyễn Hoàng Vũ Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 133 0 6.02 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x

x Nợ : 460000

20 19520488 Nguyễn Bảo Duy
Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  -Đóng học phí trể - 2023-03-14

129 0 3.92 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định

x Nợ : 0

21 19520884 Trương Thành Quang Bị Cảnh báo vì Đóng học phí trể - 
2023-03-14 139 7.29 6.78 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 

qui định Nợ : 600000

22 19520940 Trương Vĩnh Thái Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 115 1.04 4.5 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 9160000

23 19521484 Hoàng Lê Trung Hậu Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3 128 0 1.63 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 

qui định x Nợ : 0

24 19522029 Đỗ Minh Phúc Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 72 0 2.74 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 940000

25 19522283 Nguyễn Ngọc Thịnh Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 101 0.8 1.46 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 8930000

26 19522339 Nguyễn Tấn Tiến Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 136 0 7.88 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 4700000

27 19522473 Nguyễn Ngọc Tuân Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 133 0 8.3 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV thiếu AV3, đang 
ôn thi TOEIC để 
miễn giảm AV3. Đề 
nghị giảm XLHV 
cho SV.

x

Nợ : 2000000

28 19522482 Trần Quang Tuấn Bị Cảnh báo vì ĐTB 2 học kỳ liên tiếp 
< 4 139 3.83 3.36 KTPM0001 Quan Chí Khánh An Đề nghị xử lí theo 

qui định Nợ : 0

29 20520383 Huỳnh Tuấn Anh Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 93 1.86 7.45 KTPM2020 Nguyễn Tấn Toàn Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 0

30 20520609 Vũ Xuân Hoàng Lâm
Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  -Đóng học phí trể - 2023-03-14

79 0 4.85 KTPM2020 Nguyễn Tấn Toàn Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : -4135000

31 20521156 Bùi Hải Đăng Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 92 0.9 6.63 KTPM2020 Nguyễn Tấn Toàn Đề nghị xử lý theo 
qui định x

x Nợ : 0

32 21521622 Đoàn Anh Tuấn Bị Cảnh báo vì ĐTB học kỳ 2,3 < 3 60 0 5.95 KTPM2021 Nguyễn Thị Thanh Trúc Đề nghị xử lí theo 
qui định x Nợ : 0

33 22521351 Nguyễn Công Thành Bị Cảnh báo vì Đóng học phí trể - 
2023-03-14 46 7.28 6.89 KTPM2022.3 Trần Thị Hồng Yến Đề nghị xử lí theo 

qui định x Nợ : 0
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DANH SÁCH DỰ KIẾN BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 2&HÈ NĂM HỌC 2022-2023
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ST
T MASV Họ và tên Lý do TCTL Điểm 

TBHK 2,3
Điểm TBHK 

1
Lớp sinh 

hoạt Tên cố vấn học tập Số điện thoại 
sinh viên

Kiến nghị, đề xuất 
của Khoa Có đơn MH 

Nợ
Có 

ĐKHP Nợ HP Đề xuất của 
PĐTĐH Ghi chú

1
14520128 Nguyễn Hải Đăng

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 138 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

2
14520160 Bùi Trung Điền

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 145 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

3
14520204 Trần Đại Dũng

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 150 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

4

14520372 Nguyễn Quốc Huy

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 156

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV nộp đơn cam kết 
bổ sung hồ sơ xét 
TN trong tháng 
11/2023. Đề nghị tạo 
đk cho SV xét TN

x Đã hoàn thành chương trình học

5
14520391 Nguyễn Thị Huyền

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 123 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

6
14520413 Lê Nhật Khánh

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 142 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

7

14520500 Hoàng Trung Lực

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 156

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã thi bổ sung 2 
kỹ năng TOEIC và 
đang chờ kết quả để 
nộp HS xét TN đợt 
4/2023. Đề nghị 
PĐT xem xét tạo đk 
cho SV tốt nghiệp.

x Đã hoàn thành chương trình học
Đã có CCAV 2 kỹ năng; 
có thể thi BK bổ sung 2 
kỹ năng nói viết

8
14520631 Nguyễn Minh Nhật

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 150 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

9

14520683 Nguyễn Hoài Phú

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 155

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

Đang thi TOEIC đến 
11/11 mới có kết 
quả. Xin xét TN đợt 
04/2023. Đề nghị tạo 
điều kiện xét TN cho 
SV

x Đã hoàn thành chương trình học

10
14520700 Phan Hồng Phúc

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 150 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

11
14520750 Cao Hà Minh Quyết

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 127 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định x

12
14520814 Đàm Gia Thái

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 108 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

13
14520873 Trần Quang Thiên

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 150 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

14
14521004 Đặng Văn Triều

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 150 KTPM0001 Quan Chí Khánh An
Đề nghị xử lí theo 
qui định

15

14521042 Hoàng Kim Tuấn

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 153

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

969987548

SV nộp đơn cam kết 
bổ sung hồ sơ xét 
TN trong tháng 
11/2023. Đề nghị tạo 
đk cho SV xét TN

x Đã hoàn thành chương trình học

16

14521063 Nguyễn Ngọc Tường

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo 153

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã thi bổ sung 2 
kỹ năng TOEIC và 
đang chờ kết quả để 
nộp HS xét TN đợt 
4/2023. Đề nghị 
PĐT xem xét tạo đk 
cho SV tốt nghiệp.

x Đã hoàn thành chương trình học Đã có CCAV 2 kỹ năng 
nói viết

17
17520040 Dương Thành Đạt

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo
145 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

Đề nghị chuyển sang 
SV tự do

Không liên lạc được SV

18

17520057 Đoàn Thanh Hiền

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

135 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

19

17520308 Nguyễn Xuân Cường

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

123 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

20

17520309 Phạm Duy Cường

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

150 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã hoàn thành 
CTĐT, thiếu CCAV 
để xét TN. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do

x

21

17520509 Lê Văn Hoàng

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

143 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã hoàn thành 
CTĐT, thiếu CCAV 
để xét TN. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do

x

22

17520515 Nguyễn Tiến Hoàng

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

125 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

23

17520590 Trần Hiệp Nguyên Huy

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

139 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

24

17520616 Nguyễn Phi Khang

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

143 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã hoàn thành 
CTĐT, thiếu CCAV 
để xét TN. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do

x

25

17520617 Nguyễn Quang Khang

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

143 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã hoàn thành 
CTĐT, thiếu CCAV 
để xét TN. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do

x

26

17520729 Nguyễn Văn Lương

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

131 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

27

17520906 Nguyễn Đức Phúc

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

141 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

28

17521041 Vũ Minh Thắng

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

140 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV đã hoàn thành 
CTĐT, thiếu CCAV 
để xét TN. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do

x

29

17521062 Trương Văn Thành

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

147 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

30

17521078 Nguyễn Kim Thiên

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

132 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

31
17521181 Lâm Trường

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo
130 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

Đề nghị chuyển sang 
SV tự do

Không liên lạc được với SV

32

17521236 Nguyễn Mạnh Tùng

Buộc thôi học vì quá hạn đào tạo

143 KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

33 18520211 Nguyễn Văn Dương Điểm TB 2 học kỳ liên tiếp = 0 129 0 0

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV xin chuyển sang 
SV tự do. Đề nghị 
chuyển sang SV tự 
do.

x

34 18521314 Đồng Quang Quý Điểm TB 2 học kỳ liên tiếp = 0 136 0 0

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV thiếu AV3, đang 
ôn thi CCAV để xin 
miễn AV3. Đề nghị 
giảm XLHV.

x

35 18521494 Trương Nhật Tiến Điểm TB 2 học kỳ liên tiếp = 0 137 0 0

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

SV ko kịp đkhp hk2 
nh 2022 - 2023. Đề 
nghị chuyển sang SV 
tự do.

x x

36 19521499 Lê Trung Hiếu Điểm TB 2 học kỳ liên tiếp = 0 98 0 0

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

Bảo lưu hk2 nh 2021 
- 2022, quên ko đk 
nhập học lại sau bảo 
lưu. Mới đk nhập 
học lại hk1 nh 2023 - 
2024. Đề nghị giảm 
XLHV cho SV.

x x

37 21520977 Lê Ngô Minh Khánh Điểm TB 2 học kỳ liên tiếp = 0 18 0 0 KTPM2021 Nguyễn Thị Thanh Trúc Đề nghị xử lí theo 
qui định

38 21521524 Lương Mạnh Tiến Điểm TB 2 học kỳ liên tiếp = 0 42 0 0 KTPM2021 Nguyễn Thị Thanh Trúc Đề nghị xử lí theo 
qui định

39 21520060 Nguyễn Minh Lý Bảo lưu không nhập học lại KTPM2021 Nguyễn Thị Thanh Trúc Đề nghị xử lí theo 
qui định

40 22520798 Trương Quang Lộc Bảo lưu không nhập học lại KTPM2022.2 Vũ Tuấn Hải

SV đã nộp đơn bảo 
lưu 01 năm từ tháng 
03/2023. Kính nhờ 
PĐT kiểm tra

đã nộp đơn bảo lưu 01 năm từ tháng 03/2023

https://qldt.uit.edu.vn/admin/qlsinhvien/xem/21520060
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KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ST
T MASV Họ và tên Lý do TCTL Điểm 

TBHK 2,3
Điểm TBHK 

1
Lớp sinh 

hoạt Tên cố vấn học tập Số điện thoại 
sinh viên

Kiến nghị, đề xuất 
của Khoa Có đơn MH 

Nợ
Có 

ĐKHP Nợ HP Đề xuất của 
PĐTĐH Ghi chú

41 19521134 Nguyễn Trường Khang

3 HK liên tiếp: 
  - Học kỳ hiện tại : Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  - Học kỳ trước (2/2022): Bị cảnh báo 
vì Điểm trung bình học kỳ 1 < 3
  - Học kỳ trước trước (1/2022): Bị 
cảnh báo vì Điểm trung bình 2 học kỳ 
liên tiếp < 4

11 0 1.23

KTPM0001 Quan Chí Khánh An

Đề nghị xử lí theo 
qui định

42 20520420 Nguyễn Chí Cường

3 HK liên tiếp: 
  - Học kỳ hiện tại : Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  - Học kỳ trước (2/2022): Buộc thôi 
học được Hội đồng xem xét hạ mức 
lần cuối
  - Học kỳ trước trước (1/2022): Bị 
cảnh báo vì Điểm trung bình học kỳ 
2&hè < 3

29 1.91 4.28 KTPM2020 Nguyễn Tấn Toàn Đề nghị xử lí theo 
qui định x

43 20520745 Trương Quốc Tài

3 HK liên tiếp: 
  - Học kỳ hiện tại : Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB học kỳ 2,3 < 3
  - Học kỳ trước (2/2022): Bị cảnh báo 
vì Điểm trung bình học kỳ 1 < 3
  - Học kỳ trước trước (1/2022): Bị 
cảnh báo vì Điểm trung bình học kỳ 
2&hè < 3

28 1.58 1.32 KTPM2020 Nguyễn Tấn Toàn

SV đang điều trị rối 
loạn trầm cảm. Đề 
nghị giảm XLHV 
cho SV

x x

44 21522306 Nguyễn Văn Thành Long

3 HK liên tiếp: 
  - Học kỳ hiện tại : Bị Cảnh báo vì: 
  -ĐTB 2 học kỳ liên tiếp < 4
  -Đóng học phí trể - 2023-03-14
  - Học kỳ trước (2/2022): Bị cảnh báo 
vì Điểm trung bình học kỳ 1 < 3
  - Học kỳ trước trước (1/2022): Bị 
cảnh báo vì Điểm trung bình học kỳ 
2&hè < 3

28 3.3 0.73 KTPM2021 Nguyễn Thị Thanh Trúc Đề nghị giảm XLHV 
cho SV x x


